
Phục lục: 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                 ngày           tháng          năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu) 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1.1 

Quyết định đầu tư 

chương trình, dự 

án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vạy 

ưu đãi thuộc thẩm 

quyền của người 

đứng đầu cơ quan 

chủ quản 

Thời gian: 20 ngày 

đối với Chương 

trình đầu tư công 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Tiếp nhận) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo  

Phòng chuyên môn 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Chuyên viên 

Phòng chuyên môn 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 12 ngày 

Lãnh đạo 

Phòng chuyên môn 

(Thẩm định) 

Thời gian: 01 ngày 

Văn thư  

Sở Công thương 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Tổ chức 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Trả kết quả) 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

Thời gian: 01 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Thẩm định) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 02 ngày 

Lãnh đạo  

Sở Công thương 

(Ký, duyệt) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ) 

Thời gian: 1/2 ngày 
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STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định đầu tư 

chương trình, dự 

án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vạy 

ưu đãi thuộc thẩm 

quyền của người 

đứng đầu cơ quan 

chủ quản 

Thời gian: 15 ngày 

đối với Dự án 

nhóm A 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Tiếp nhận) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo  

Phòng chuyên môn 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Chuyên viên  

Phòng chuyên môn 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 08 ngày 

Lãnh đạo  

Phòng chuyên môn 

(Thẩm định) 

Thời gian: 01 ngày 

Văn thư  

Sở Công thương 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Tổ chức 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Trả kết quả) 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

Thời gian: 01 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Thẩm định) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 01 ngày 

Lãnh đạo  

Sở Công thương 

(Ký, duyệt) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ) 

Thời gian: 1/2 ngày 
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STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1.3 

Quyết định đầu tư 

chương trình, dự 

án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vạy 

ưu đãi thuộc thẩm 

quyền của người 

đứng đầu cơ quan 

chủ quản 

Thời gian: 10 ngày 

đối với Dự án 

nhóm B, C 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Tiếp nhận) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo  

Phòng chuyên môn 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Chuyên viên  

Phòng chuyên môn 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 3,5 ngày 

Lãnh đạo  

Phòng chuyên môn 

(Thẩm định) 

Thời gian: 01 ngày 

Văn thư  

Sở Công thương 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Tổ chức 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

(Trả kết quả) 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Thẩm định) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Xử lý hồ sơ) 

Thời gian: 01 ngày 

Lãnh đạo  

Sở Công thương 

(Ký, duyệt) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Phân công hồ sơ) 

Thời gian: 1/2 ngày 

Văn thư  

Văn phòng UBND tỉnh 

(Vào sổ) 

Thời gian: 1/2 ngày 
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